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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

 
TOÁN 3 – BÀI 16: ĐIỂM Ở GIỮA, TRUNG 

ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 

 

 
Bài 1. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành phát biểu. 
a) Điểm trung điểm của đoạn thẳng ............................................................ hai đầu mút. 
b) Trung điểm của đoạn thẳng tạo thành hai đoạn thẳng ............................................................. 
c) Để nhận biết trung điểm của đoạn thẳng, cần thấy điểm đó ở giữa và ....................................
......................... 
d) Với đoạn thẳng 𝐴𝐵, trung điểm là điểm ở giữa và ............................................................. 
Bài 2. Dựa vào vị trí một đầu mút và trung điểm trên thước, điền vạch của đầu mút còn lại. 
a) Trên thước, A ở vạch 1 cm. M ở vạch 4 cm và M là trung điểm của AB. B ở vạch ...... cm. 
b) Trên thước, A ở vạch 15 cm. M ở vạch 11 cm và M là trung điểm của AB. B ở vạch ...... 
cm. 
c) Trên thước, A ở vạch 1 cm. M ở vạch 6 cm và M là trung điểm của AB. B ở vạch ...... cm. 
d) Trên thước, A ở vạch 16 cm. M ở vạch 10 cm và M là trung điểm của AB. B ở vạch ...... 
cm. 
Bài 3. Quan sát từng hình vẽ rồi điền tên điểm thích hợp vào chỗ trống. 
a)  Quan sát hình vẽ: 

 

 
Điểm ... là trung điểm chung của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. 

  
b)  Quan sát hình vẽ: 

A

B

C

D

K
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Điểm ... là trung điểm chung của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. 

  
c)  Quan sát hình vẽ: 

 

 
Điểm ... là trung điểm chung của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. 

  
d)  Quan sát hình vẽ: 
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Điểm ... là trung điểm chung của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. 

Bài 4. Quan sát hình trong từng ý và điền tên đoạn thẳng thích hợp để được khẳng định đúng. 
a)  Quan sát hình sau: 

 

 
Nếu 𝑀 là trung điểm của đoạn thẳng 𝐼𝐿 thì 𝐼𝑀 = ....... 

  
b)  Quan sát hình sau: 
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Nếu 𝑀 là trung điểm của đoạn thẳng 𝑆𝑇 thì 𝑆𝑀 = ....... 

  
c)  Quan sát hình sau: 

 

 
Nếu 𝑀 là trung điểm của đoạn thẳng 𝑈𝑉 thì 𝑈𝑀 = ....... 

  
d)  Quan sát hình sau: 

 

 
Nếu 𝑀 là trung điểm của đoạn thẳng 𝐻𝐾 thì 𝐻𝑀 = ....... 

Bài 5. Hoàn thành các chỗ trống để 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵. 
a) 𝑀 Là điểm ở giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝐴𝑀 = 28cm. Để 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵 thì 𝑀𝐵 = ...... cm. 
b) 𝑀 Là điểm ở giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝐴𝑀 = 24dm. Để 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵 thì 𝑀𝐵 = ...... dm. 
c) 𝑀 Là điểm ở giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝑀𝐵 = 24cm. Để 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵 thì 𝐴𝑀 = ...... cm. 
d) 𝑀 Là điểm ở giữa 𝐴 và 𝐵. Biết 𝐴𝑀 = 38dm. Để 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵 thì 𝑀𝐵 = ...... dm. 
Bài 6. Quan sát hình và điền một trong hai cụm từ: điểm ở giữa hoặc trung điểm. 
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 a) Điểm M là ................................. của đoạn thẳng AB. b) Điểm Q là ................................. 
của đoạn thẳng GH. 
 c) Điểm P là ................................. của đoạn thẳng EF. d) Điểm N là ................................. 
của đoạn thẳng CD. 
Bài 7. Quan sát mỗi hình rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
a)  Điền dấu thích hợp: 𝑃𝐼. . . . . . 𝐼𝑄 

 

  
b)  Điền dấu thích hợp: 𝑋𝑀. . . . . . 𝑀𝑌 
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c)  Điền dấu thích hợp: 𝑃𝐼. . . . . . 𝐼𝑄 

 

  
d)  Điền dấu thích hợp: 𝐴𝑀. . . . . . 𝑀𝐵 

X

M

Y

P

I

Q



 Trang 7/8 

 

Bài 8. Quan sát mỗi hình rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
a)  Điền dấu thích hợp: 𝐴𝑀. . . . . . 𝑀𝐵 

 

  
b)  Điền dấu thích hợp: 𝑃𝐼. . . . . . 𝐼𝑄 
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c)  Điền dấu thích hợp: 𝐴𝑀. . . . . . 𝑀𝐵 

 

  
d)  Điền dấu thích hợp: 𝐴𝑀. . . . . . 𝑀𝐵 

 

----HẾT--- 
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